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STT MSSV Lớp MSHV

1 2022150030 06DHDB2 Lê Thị Huỳnh Ân

2 2022140009 05DHDB1 Hồ Tuyết Anh

3 2022160004 07DHDB1 Phạm Lê Minh Anh

4 2005150090 06DHTP6 Trần Thị Bé

5 2022130180 05DHDB1 Lê Thị Mộng Cầm

6 2022150052 06DHDB2 Từ Thị Mỹ Chi

7 2022150014 06dhdb2 Nguyễn Thành Của 

8 2022150111 06ĐHĐB3 Kiên Thị Von Đa

9 2022160013 07DHDB1 Trần Hồng Diễm

10 2005140059 05DHTP4 Phạm Thị Hồng Diễm H0016

11 2005150402 06DHTP4 Nguyễn Thị Thuỳ Dương

12 2022140034 05DHDB1 Phạm Mỹ Duyên

13 2005140110 05DHTP4 Nguyễn Thị Giang

14 2022140035 05dhdb1 nguyễn bích Hà

15 2005150252 06dhtp4 Trần thị ngọc Hân K0004

16 2005150179 06dhtp6 Trương Thị Thu Hằng

17 3005150023 15cdtp Nguyễn Lê Lệ Hằng

18 2005130199 04dhtp2 Huỳnh thị mộng Hằng C0024

19 3005150010 15cdtp Nguyễn Thị Thu Hiền

20 2022150033 06DHDB2 Lê Hiếu Hiền

21 2005150387 06dhtp4 Ngô Thị Hiện

22 2005140165 05DHTP5 Nguyễn Thị Hiệp

23 2022150140 06dhdb1 Trương minh Hiếu

24 2022150122 06DHDB2 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa

25 2022150169 06DHDB2 Phạm Thị Tuyết Hoa

26 2005140179 05DHTP5 Nguyễn  Nhựt Hóa

27 2022140056 05dhdb1 Trần Thị Kim Huyền

28 2022150147 06DHDB3 Hồ Triều Kim

29 2005150029 06DHTP2 Ngô Thị Thúy Liễu 

30 2005150280 06dhtp6 Nguyễn thị Kỳ Linh

31 2005150385 06DHTP4 Đào Quang Lộc

32 3005150052 15cdtp Trịnh Hoàng Long

33 2005140304 05DHTP2 Phan Văn Mạnh H060

34 2022140077 05dhdb1 Lê thị Mén

35 2005140308 05DHTP3 Huỳnh Thị Nhựt Minh H0062
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36 2005140309 05DHTP4 Triệu Mùi Mui

37 2022140083 05dhdb1 Lê Nguyễn Trà My

38 2005140315 05DHTP3 Đinh Thị Thoại Mỹ

39 2005140318 05dhtp2 Nguyễn ngọc Nam

40 2022140088 05DHDB1 Nguyễn Thị Hồng Nga

41 2005140325 05DHTP1 Nguyễn Lê Thảo Ngân

42 2005150011 06DHTP4 Trần Thụy Kim Ngân

43 2005140333 05dhtp2 Hồ Mỹ Nghi

44 2022140096 05DHDB1 Đinh Hồng Ngọc

45 2022140092 05dhdb1 Trần Thị Thanh Ngọc

46 2005140359 05DHTP1 Nguyễn Thị Cẩm Nguyên H0077

47 2005150196 06DHTP2 Phạm Nguyễn Trinh Nguyên K0024

48 2022150150 06DHDB2 Phạm Thị Hồng Nguyên

49 2001140167 05dhdb2 Lê Bảo Nhi

50 2005150351 06DHTP3 Mai Thị Bích Nhi K0114

51 2022150002 06DHDB2 Nguyễn Thị Huỳnh Như

52 2005150287 06dhtp2 Nguyễn Thị Tuyết Như 

53 2005140396 05DHTP4 Lê Thị Thu Nở

54 2005140399 05dhtp1 Tạ Thị Kim Oanh H0090

55 2022140112 05DHDB1 Phạm Thị Tú Oanh

56 2005150015 06DHTP3 Nguyễn Thị Hồng Phấn K0121

57 2005140414 05DHTP5 Mai Thanh Phúc

58 2005140424 05DHTP2 Lê Lưu Phước

59 2022150170 06dhdb1 Võ ngọc Phương

60 2054140043 05DHDB1 Vũ Ngọc Yến Quy

61 2022150048 06DHDB2 Đỗ Khánh Quyên

62 2005150002 06DHTP2 Phạm Minh Tâm

63 2005140495 05dhtp3 Nguyễn Hồng Thắm

64 2022160107 07DHDB1 Huỳnh Mỹ Thanh

65 2022150038 06ĐHĐB3 Phạm thị ngọc thanh

66 2005140508 05DHTP1 Nguyễn Hoài Thanh Thanh H0220

67 2005140531 05DHTP1 Lê Thị Thu Thảo H0128

68 2005150379 06dhtp6 Nguyễn ngọc phương Thảo

69 2022150112 06DHDB3 Vương Ngọc Thảo

70 2005140551 05DHTP6 Lê Nhật Thịnh

71 2005140559 05DHTP6 LÊ THỊ KIM THOA

72 2005140560 05DHTP6 NGUYỄN THỊ ÚT THÔI

73 2022150159 06DHDB2 Nguyễn Thị Mỹ Thuận
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74 2005140580 05DHTP4 Nguyễn Hoài Thương

75 2022150037 06DHDB2 Hoàng Thanh Thuỷ

76 2005140601 05Dhtp1 Huỳnh Thị Thanh Thủy H0147

77 2022140339 05DHDB2 Nguyễn Thị Khánh Tiên

78 2005140611 05DHTP1 Nguyễn Cẩm Tiên

79 2005140622 05DHTP6 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN

80 2005150255 06dhtp1 Bùi Thị Bích Trâm

81 2005140647 05DHTP4 Nguyễn Thị Huyền Trân

82 2005150183 06DHTP2 Võ Thị Ngọc Trang

83 2005150017 06DHTP4 Hồ Thị Huỳnh Trang

84 2005140812 05dhtp6 huỳnh thi kim trinh

85 2005140669 05DHtp5 Lê Thị Trinh H0168

86 2005140714 05DHTP6 nguyễn thị tú uyên H0236

87 2005140712 05dhtp6 Trần Thị Khánh Uyên

88 2005150049 06DHTP4 Hồng Phan Phương Uyên

89 2005140721 05DHTP4 Trần Thị Vân

90 2005139053 05DHTP1 La Tấn Vĩnh

91 2022150110 06DHDB2 Nguyễn Phạm Khánh Vui

92 2022140190 05DHDB2 Mai Thuý Vy

93 2005140738 05dhtp6 Nguyễn ái Vy

94 2005150160 06DHTP2 Trần Thị Thúy Vy

95 2022150142 06DHDB2 Lê Thị Thảo Vy

96 2005140757 05tp6 Huỳnh Thị Hoàng Yến

97 2022140193 05DHDB2 Trần Hoàng Yến

98 2022150211 06DHDB3 Nguyễn Thị Yến


